TIẾT 8: ÔN TẬP GIỮA KÌ 1
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. Mục tiêu
1. Năng lực 
- Tự chủ và tự học, chủ động, tích cực ôn luyện lại các nội dung kiến thức đã học.
- Giao tiếp và hợp tác: biết trình bày ý tưởng, thảo luận những vấn đề của bài học, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.
- Năng lực công nghệ: Hệ thống hóa các nội dung kiến thức đã học và vận dụng các kiến thức đó để trả lời các câu hỏi ôn tập.
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng về trồng trọt vào đời sống hằng ngày.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập: SGK và SBT là tài liệu tham khảo chính.
- Máy tính, máy chiếu
- Bảng nhóm
2. Chuẩn bị của học sinh
- Ôn lại các bài đã học từ bài 1- bài 4.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng các bài 1,2,3,4 và 5
a. Mục tiêu: Hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng đã học của các bài 1,2,3,4 và 5. 
b. Tổ chức thực hiện: 
+ GV yêu cầu HS nhắc lại các Dự kiến sản phẩm chính đã học từ đầu năm.
+ GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm vẽ sơ đồ tư duy hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng về trồng trọt. 
HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ (làm ra bảng nhóm)
GV bao quát lớp, đôn đốc các nhóm làm việc
GV gọi đại diện các nhóm báo các kết quả, nhận xét chéo nhau.
GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm
Hoạt động 2: Vận dụng 
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học về trồng trọt để trả lời các câu hỏi, bài tập liên quan.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ôn tập (GV chiếu lên màn hình)
Câu 1. Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt. Kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam
Câu 2. Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Trồng trọt công nghệ cao có những đặc điểm cơ bản gì? Liên hệ với thực tiễn ở gia đình và địa phương.
Câu 3. Có những ngành nghề nào trong trồng trọt? Em thấy mình phù hợp ngành nghề nào? Vì sao?
Câu 4. Hãy trình bày mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các công việc làm đất, bón phân lót.
Câu 5. Trình bày quy trình kỹ thuật gieo trồng chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
Câu 6. Nêu một số phương phá thu hoạch sản phẩm trồng trọt đang được áp dụng ở gia đình/địa phương em. Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 7: Kể tên các phương pháp nhân giống vô tính và cho biết ưu nhược điểm của từng phương pháp?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi đại diện HS trả lời các câu hỏi, các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) 
Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV nhận xét, đánh giá và chốt lại đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.
Câu 1. 
*Vai trò của trồng trọt:
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người;
- Cung cấp nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ mĩ nghệ, thủ công nghiệp.
- Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu;
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nước giải khát, nhiên liệu sinh học.
- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;
- Tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa.
*Triển vọng:
- Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, có các mùa rõ rệt quanh năm
- Phần lớn diện tích của nước ta là đất trồng với địa hình rất đa dạng như đồng bằng, trung du, miền núi, cao nguyên, ven biển..
- Có truyền thống nông nghiệp, nhân dân ta cần cù, thông minh và có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt
- Nhà nước ta rất quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển trồng trọt.
- Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhiều loại thiết bị, công nghệ hiện đại được ứng dụng trong trồng trọt.
*Một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam:
- Cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn,...
- Cây ăn quả: cam, bưởi, táo, đào,...
- Cây lấy gỗ: bạch đằng, tùng,...
- Rau: rau lang, rau muống, bắp cải, xà lách, tía tô,...
- Cây cảnh: hoa đào , hoa mai,...
Cây lương thực được trồng nhiều nhất ở  vùng đồng bằng sông Cửu Long vì ở đây thời tiết thuận lợi, có nhiều phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào giúp cây lương thực phát triển tốt.
Câu 2.
*Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam:
- Trồng trọt ngoài tự nhiên
- Trồng trọt trong nhà có mái che
- Phương thức trồng trọt kết hợp
*Những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao:
- Ưu tiên sử dụng các giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và thời gian sinh trưởng ngắn.
- Đất trồng dần được thay thế bằng các loại giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt hơn.
- Ứng dụng ngày càng nhiều các thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động.
- Người lao động có trình độ cao, quy trình sản xuất khép kín từ khâu nghiên cứu, ứng dụng sản xuất đến tiêu thụ nông sản.
*Liên hệ thực tế:
Ở địa phương em, đất rộng, màu mỡ, chủ yếu là trồng trọt ngoài tự nhiên ; cũng áp dụng phương thức trồng trong nhà có mái che cho một số loại cây trồng.
Câu 3. *Các ngành nghề trong trồng trọt là:
+ Kĩ sư trồng trọt là những người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trồng trọt.
+ Kĩ sư bảo vệ thực vật là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
+ Kĩ sư chọn giống cây trồng là những người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có; nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng mới.
*Bản thân em thấy mình phù hợp với nghề " Kĩ sư chọn giống cây trồng" vì bản thân em là một người thích mày mò, nghiên cứu. Em muốn mình có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới phát triển đạt năng suất cao có ích cho đời sống, cho bà con nông dân và góp phần cho nền kinh tế Việt Nam phát triển.
Câu 4. Mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các công việc làm đất:
- Cày đất:
  + Làm xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu hoảng 20-30cm
  + Cày đất có tác dụng làm tăng bề dày lớp đất trồng.
- Bừa/đập đất:
  + Có tác dụng làm nhỏ đất
  + Thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân bón và san phẳng mặt ruộng
- Lên luống:
   Một số loại cây trồng cần phải làm luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
*Mục đích, yêu cầu kĩ thuật của bón phân lót:
- Chuẩn bị sẵn "thức ăn" cho cây trồng hấp thụ ngay khi rễ vừa phát triển, tạo điều kiện để cây phát triển khỏe mạnh ngay từ ban đầu.
- Loại phân thường dùng để bón lót là phân cơ hoặc phân lân. Phân bón được rắc đều lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc trồng cây.
Câu 5. Quy trình kĩ thuật gieo trồng:
- Gieo hạt (áp dụng đối với loại cây ngắn ngày):
  + Đối với các loại hạt rất nhỏ thì gieo trực tiếp hạt giống lên mặt đất ẩm, sau đó phun sương cho hạt bám vào đất trồng.
  + Đối với các hạt to hơn thì nên vùi xuống đất với độ sau từ hai đến ba lần đường kính của hạt, sau đó lấp đất lại. (Không nén đất quá chặt sau khi vùi lấp hạt)
- Trồng cây con (áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày):
   + Cần đảm bảo mật độ và độ nông, sâu phù hợp với từng loại cây
   + Vun gốc để giúp cây đứng vững, tưới nước đầy đủ cho cây sau khi trồng.
*Quy trình chăm sóc:
	- Tỉa, dặm cây
	- Làm cỏ, vun xới
	- Tưới nước
	- Tiêu nước
	- Bón phân thúc
*Quy trình phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng:
- Nguyên tắc phòng trừ: phòng là chính; trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để; sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
- Các biện pháp phòng trừ:
    + Biện pháp canh tác và sử dụng chống sâu bệnh
· Vệ sinh đồng ruộng
· Gieo trồng đúng thời vụ
· Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí
· Luân phiên cây trồng
· Sử dụng giống chống chịu sâu, bệnh.
    + Biện pháp thủ công: dùng tay bắt sâu, ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh hoặc dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu.
    + Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.
     + Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật: sử dụng một số loại sinh vật như nấm, ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, ếch,.. và các chế phẩm sinh học.
Câu 6. Một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt được áp dụng ở gia đình, địa phương em: cắt, hái, nhổ, đào.
*Ví dụ minh họa:
· Lúa: Cắt
· Cafe: Hái
· Ngô: Hái
· Sắn, khoai tây, khoai lang: Đào
· Cây ăn quả: bưởi, táo, ổi, xoài, dưa chuột..: Hái
· Các loại rau: rau muống, rau cải, rau mồng tơi, rau khoai lang,..: Hái
· Các loại rau củ: su hào, bắp cải, lạc.. : Nhổ
Câu 7: 
- Các phương pháp nhân giống vô tình gồm: Giâm cành, ghép, chiết
- Ưu nhược điểm của từng phương pháp là: 
	Phương pháp
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Giâm cành
	- Dể thực hiện, có thể nhân giống được số lượng lớn cây trồng trong thời gian ngắn
- Duy trì được các đặc tính vốn có của giống
	- Chỉ áp dụng với các loại cây trồng ngắn ngày như rau muống, khoai lang, sắn, rau ngót khó áp dụng cho các loại cây ăn quả
- Tỉ lệ chết cao nếu không được tưới đủ nước.

	Chiết cành
	- Cây giống được tạo ra giống cây mẹ, duy trì được các đặc tính vốn có của giống.
	- Khó nhân được số lượng lớn cây trồng trong một khoảng thời gian ngắn. Số lượng cây giống được tạo ra ít do số cành trên cây mẹ có hạn.

	Ghép 
	- Phương pháp này có thể sử dụng cho nhiều loại cây trồng từ hoa đến cây ăn quả.
- Tạo ra được số lượng lớn cây giống trong một khoảng thời gian rất ngắn.
	- Nhược điểm là phương pháp đòi hỏi phải có kỹ thuật tốt.
- Các đặc tính tốt của cây mẹ không thể hiện hết hoàn toàn ở đời con gốc ghép của cây được ghép là một cây khác loại.



* Hướng dẫn về nhà : GV nhắc học sinh ôn tập kỹ Dự kiến sản phẩm kiến thức đã học để tiết sau kiểm tra giữa học kì I.
- Giáo viên chốt lại các kiến thức trọng tâm đã học từ đầu năm.
- Yêu cầu học sinh ôn tập kĩ để giờ sau làm bài kiểm tra giữa kì I.
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